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KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí 
khi có các trường hợp mắc Covid-19 trong nhà trường
Căn cứ công văn 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương V/v sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh

giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục;

Căn cứ công văn chỉ đạo của các cấp về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường và tình hình dịch bệnh tại địa phương, trường Tiểu học Gia Khánh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 trong nhà trường như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Trường Tiểu học Gia Khánh

2. Tổng số CB, GV, NV, người lao động HĐ: 34. Trong đó:

- Số CB, GV, NV, người lao động HĐ thường trú tại Gia Khánh: 14
- Số CB, GV, NV, người lao động HĐ thường trú tại các xã, thị trấn của huyện Gia Lộc: 12 (Hoàng Diệu: 01; Thị trấn Gia Lộc: 04; Gia Lương: 04; Tân Tiến: 01; Gia Tân: 01; Yết Kiêu: 01)

- Số CB, GV, NV, người lao động HĐ thường trú ngoài huyện Gia Lộc: 05 (Thành phố Hải Dương: 05)

- Số CB, GV, NV trong biên chế: 28

- Số người lao động HĐ xác định thời hạn: 06

3. Số người lao động làm việc thường xuyên trong các phòng
3.1. Các phòng làm việc, phòng chức năng:

- Phòng hiệu trưởng: 01
- Phòng phó hiệu trưởng: 01

- Phòng Kế toán: 01

- Phòng Đội: 01

- Phòng Y tế: 01

- Phòng đọc Thư viện: 01 

- Phòng bảo vệ: 01

- Bếp nấu bán trú: 02

3.2. Các phòng học:

Gồm có GVCN, GV bộ môn và học sinh. 

4. Cán bộ y tế: 01
- Họ và tên: Bùi Thị Ánh Hồng

- Số điện thoại: 0987 436 160

- Email: anhhongyt@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Đại học

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường. 
- Hoàn thành mục tiêu kép: Vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường theo các mức độ nguy cơ.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, đội ngũ và tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 theo các phương án.

III. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực có tập trung đông người

- Cổng trường.

- Các phòng học.

- Các phòng ăn, ngủ của học sinh bán trú (Khi được tổ chức).

- Lán xe của giáo viên, học sinh.

- Nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh.

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường khử khuẩn
- Tay vị cầu thang, tay nắm cửa, mặt bàn, ghế, nút bấm đèn, quat tại các lớp học, phòng làm việc.
- Tay nắm cửa, nút ấn tại các nhà vệ sinh dùng chung.

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

- Thu gom rác thải: 02 người tại thôn Bình Đê
- Cung cấp thực phẩm bán trú: Công ty TNHH Tiến Phúc
- Cung cấp nước uống tinh khiết: Công ty nước Belmons

4. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phương Gia Khánh

Từ ngày 04/8/2021 đến ngày 19/8/2021, xã Gia Khánh thực hiện cách ly y tế do có xuất hiện ca bệnh Covid-19. Một số khu dân cư của xã tiếp tục cách ly y tế đến 12 giờ ngày 25/8/2021. 

Số ca F0 của địa phương từ ngày 04/8/2021 đến ngày 27/8/2021 là 25 ca. Trong đó có 02 học sinh của trường (HS lớp 2C, 3C). Đến ngày 27/8/2021, trường vẫn còn 02 HS là F0, 02 HS là F1. Nhiều phụ huynh, người thân của HS nhà trường hiện đang là F0, F1, F2.
IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ TRƯỜNG
1. Công tác tuyên truyền

- Triển khai tới toàn thể CB, GV, NV công văn chỉ đạo của các cấp về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của trường.
- Tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 của trường tới phụ huynh học sinh. Kết hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát trên đài truyền thanh xã, đăng tải trên website của nhà trường … Treo pano tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại cổng trường, các phòng học.

2. Phương án phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới

2.1. Lực lượng phòng chống dịch
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, tổ An toàn Covid-19 của nhà trường. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi người.
- Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá mức độ an toàn phòng chống Covid-19 của trường theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19  trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 của trường.
- Tổ chức tập huấn cho CB, GV, NV, người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và cách xử trí khi có trường hợp có sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

- 100% CB, GV, NV, người lao động có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, Smast Hải Dương để khai báo y tế điện tử và theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các thông tin khác của tỉnh.

2.2. Chuẩn bị CSVC cho công tác phòng chống dịch

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học gồm 04 nhiệt kế hồng ngoại, 20 nhiệt kế thủy ngân, khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch, …đảm bảo đủ, phù hợp với tất cả học sinh (Bao gồm cả HSKT)

- Các khu vực rửa tay có đủ xà phòng, hướng dẫn quy trình rửa tay 6 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Các lớp học, các phòng làm việc, phòng chức năng: Bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh ở ngay cửa phòng để phục vụ việc sát khuẩn tay trước khi vào phòng sau giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về,…. 
- Bố trí 01 phòng cách ly tại phòng học đa chức năng, 01 phòng tiếp khách tại phòng Đội.
- Đăng kí mã QR để phục vụ việc khai báo y tế điện tử của CB, GV, NV, người lao động và khách đến trường.

- Treo pano tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các lớp học, hành lang. 

- Thực hiện vệ sinh khử trùng trường lớp, đồ dùng học tập. Cụ thể:

+ CB, GV, NV tổng vệ sinh trường lớp, phát quang bụi rậm (ngày 31/8/2021).

+ Phun khử khuẩn toàn trường bằng dung dịch CloraminB (Trước khi HS trở lại trường 03 ngày). 

2.3. Các biện pháp khác

- Xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế tại nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. Cụ thể:

+ Tổ chức đón HS lớp 1 và tựu trường bằng hình thức trực tuyến.
+ Tổ chức khai giảng năm học bằng hình thức trực tuyến vào ngày 05/9/2021

+ Các lớp 2,3,4,5 học trực tuyến từ ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới của cấp trên.
* Khi HS trở lại trường:
- Đề nghị PH đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường. Chi cho con đến trường nếu không có hiện tượng ho, sốt.

- Bố trí lực lượng CB, GV, NV đón, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh sát khuẩn, giãn cách tại cổng trường vào đầu giờ; bàn giao, đảm bảo giãn cách vào cuối giờ. Đảm bảo 100% học sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường.

- CB, GV, NV, người lao động nhà trường tự kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR để check in, check out hàng ngày khi đến trường làm việc.

- CB, GV, NV, người lao động và HS đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường, trên đường đến trường và từ trường về nhà.

- Khách đến trường chỉ tiếp đón, làm việc tại phòng tiếp khách của trường. CB, GV, NV tiếp khách hướng dẫn khách khai báo y tế, quét mã QR để check in, check out (hoặc điền tờ khai y tế nếu không có điện thoại thông minh). Quản lý danh sách khách đến trường bằng sổ theo dõi. 
- GV hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay sau giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về. Sử dụng cốc uống nước riêng.
- Thực hiện giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường. Cụ thể:

+ Trong phòng học: GVCN, GV phụ trách các phòng bộ môn bố trí kê bàn ghế đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa 2 học sinh rộng nhất có thể. Yêu cầu HS ngồi đúng vị trí (2 đầu bàn với bàn có 02 HS hoặc giữa bàn với bàn có 01 HS).
+ Trong phòng làm việc: CB, GV, NV ngồi đúng phòng làm việc, lớp học được phân công. Không vào phòng khác nếu không thực sự cần thiết. Tăng cường họp trực tuyến, trao đổi công việc qua điện thoại, internet.
+ Ngoài lớp học, phòng làm việc: Bố trí giờ ra chơi, giờ tan học lệch giữa các khối lớp. Rút ngắn thời gian ra chơi. Yêu cầu học sinh không nô đùa ngoài sân trường, không đi sang các lớp khác trước giờ học, trong giờ ra chơi. Không tổ chức các hoạt động tập trung toàn trường (Đến khi Sở GD-ĐT cho phép).
+ GV dạy tiết cuối hướng dẫn HS xếp hàng, đảm bảo giãn cách hợp lý, dẫn HS ra cổng trường theo hàng 1. Nhắc nhở HS đeo khẩu trang đúng cách từ khi rời trường trở về nhà.

- Tổ chức bán trú (Khi được cấp trên cho phép): 
+ Chia đôi lớp bán trú khi ăn, ngủ để đảm bảo giãn cách trong phòng. Không để HS chơi ở sân trường, hành lang trước, sau giờ ăn, giờ ngủ. 
+ Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng từ nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn 24 giờ, công khai thực đơn hàng ngày.
+ Khu vực chế biến thực phẩm được trang bị phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại; sơ chế thực phẩm tươi sống bảo đảm vệ sinh; có xà phòng bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn cho nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm, đồ dùng chứa rác thải phải có nắp đậy.

+ Nhân viên cấp dưỡng, người cung cấp thực phẩm thực hiện đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian làm việc; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR hàng ngày.

- Tổ An toàn Covid-19 theo dõi tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, người lao động và HS nhà trường. Cập nhật sổ Theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

- Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh hàng ngày. CB, GV, NV lau trong các phòng học, phòng làm việc; nhân viên cấp dưỡng lau dọn khu vực bếp; nhân viên bảo vệ lau, dọn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh trước và sau mỗi buổi học, làm việc.
- Nhân viên y tế kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

- Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

3. Phương án phòng chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc Covid-19, F1, F2 tại trường
3.1. Phương án khi có trường hợp nghi mắc 

Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, … tại trường thì thực hiện theo các bước:

- Thông báo cho hiệu trưởng, tổ An toàn Covid-19 hoặc nhân viên y tế.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu giữ khoảng cách với người xung quanh 2m, hạn chế tiếp xúc.

- Nhân viên y tế hoặc tổ An toàn Covid-19 phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời, khử khuẩn lối đi sau khi sử dụng.

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, trạm Y tế xã để được chỉ đạo, hỗ trợ. 
- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn trường khi được trạm Y tế yêu cầu.

- Cập nhật thông tin sức khỏe của trường hợp nghi ngờ. Căn cứ ý kiến của Ban chỉ đạo để bố trí công việc và duy trì hoạt động của trường.
3.2. Phương án khi có trường hợp F1 

- Thông báo cho hiệu trưởng, tổ An toàn Covid-19 hoặc nhân viên y tế.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu giữ khoảng cách với người xung quanh 2m, hạn chế tiếp xúc.

- Nhân viên y tế hoặc tổ An toàn Covid-19 phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp F1 đến phòng cách ly tạm thời, khử khuẩn lối đi sau khi sử dụng.

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, trạm Y tế xã để được chỉ đạo, hỗ trợ. 

- Rà soát toàn bộ CB, GV, NV, người lao động, HS của trường. Lập danh sách người tiếp xúc, thông báo cho F2 để cách ly tại nhà. Thực hiện khử khuẩn và phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, người lao động, HS toàn trường khi được trạm Y tế yêu cầu.

- Thông tin chính xác cho CB, GV, NV, người lao động đang có mặt tại trường. Yêu cầu CB, GV, NV, người lao động thực hiện 5K, không tự ý di chuyển.
- Cập nhật thông tin sức khỏe của trường hợp F1. Căn cứ kết quả xét nghiệm và thời gian hết cách ly tập trung của F1 để xác định cho F2 kết thúc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

- Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo để tổ chức hoạt động của trường.
3.2. Phương án khi có trường hợp F2 

- Thông báo cho hiệu trưởng, tổ An toàn Covid-19 hoặc nhân viên y tế.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu giữ khoảng cách với người xung quanh 2m, hạn chế tiếp xúc.

- Nhân viên y tế hoặc tổ An toàn Covid-19 phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp F2 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp F2 đến phòng cách ly tạm thời, khử khuẩn lối đi sau khi sử dụng.

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, trạm Y tế xã để được chỉ đạo, hỗ trợ. 

- Hướng dẫn F2 về tự cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1. 
- Cập nhật thông tin sức khỏe của trường hợp F1. Căn cứ kết quả xét nghiệm và thời gian hết cách ly tập trung của F1 để xác định cho F2 kết thúc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

- Tiếp tục tổ chức hoạt động của trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
4. Phương án phòng chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid-19 

4.1. Phát hiện qua xét nghiệm F1, F2, trường hợp nghi ngờ
- Phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
- Thông báo cho CB, GV, NV, người lao động đang có mặt tại trường không tự ý di chuyển, thực hiện 5K, không hoang mang. 

- Căn cứ kết quả xét nghiệm của F1, F2 và ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tổ chức các hoạt động của trường. 
4.2. Phát hiện có ca mắc Covid-19 khi đang ngoài giờ làm việc

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng dịch xã. Tạm dừng các hoạt động của trường để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
- Thông báo cho CB, GV, NV, người lao động để xác định F1, F2. Lập danh sách gửi Ban chỉ đạo xã.

- CB, GV, NV, người lao động, HS là F1, F2 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

- Căn cứ kết quả xét nghiệm của F1, F2 và ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tổ chức các hoạt động của trường. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường
- Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể CB, GV, NV, người lao động Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 của nhà trường. Kiểm tra, đôn đốc CB, GV, NV, người lao động, HS thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
- Tập huấn cho CB, GV, NV, người lao động, tổ chức diễn tập các phương án theo mục 2, 3, 4 của kế hoạch trước khi HS tới trường học trực tiếp.

2. Tổ An toàn Covid-19

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và theo dõi tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, người lao động, HS nhà trường.

- Kiến nghị hiệu trưởng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng và nhân viên y tế khi phát hiện người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường để xử lý theo quy định.

- Hỗ trợ nhà trường và cơ quan chức năng trong việc truy vết F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi trường có trường hợp mắc Covid-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do hiệu trưởng phân công.

3. CB, GV, NV, người lao động

- Nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Tham gia tập huấn và diễn tập các phương án theo mục 2, 3, 4 của kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

- GVCN triển khai kế hoạch của nhà trường tới PH, HS. Tuyên truyền để PH phối hợp thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc HS thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 trong nhà trường của trường Tiểu học Gia Khánh. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng nhà trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường để được chỉ đạo, hướng dẫn./.
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